
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
48B1 đường Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

02/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHÚC LỘC

3502520287

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả, chè, cà phê

4632

7. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (trà, cà phê, nước ngọt, nước khoáng…)

4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao

4649

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) ; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân 
vào đâu 

4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: bán buôn sắt, thép, kim loại khác

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP PHÚC LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919498919
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

13. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

6492(Chính)

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (trừ 
đấu giá)

6820

15. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn về quản lý doanh nghiệp và tư vấn thực hiện 
đầu tư: lập kế hoạch về tài chính, ngân sách, tư vấn tiếp thị, các 
chính sách về nhân sự doanh nghiệp, tư vấn xây dựng quy chế, 
nội quy, điều lệ của doanh nghiệp, xây dựng cơ cấu điều hành 
doanh nghiệp, xây dựng quản lý điều hành lao động

7020

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc và bản đồ; 
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)

4933

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe ô tô

5229

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Cơ sở lưu trú khác 5590

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia; Bán đồ giải khát (nước ngọt, sinh tố, 
hoa quả, trà, cà phê...); Bán đồ uống có cồn (rượu, bia), đồ 
uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước 
tinh khiết)

5630

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810
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1.500.000.000 VNĐ

29. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

30. Đại lý du lịch 7911

31. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

32. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: vệ sinh công trình công nghiệp

8129

33. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

34. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

35. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

36. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

37. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ điện lạnh - điện gia dụng - 
điện công nghiệp (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ 
điện tại trụ sở chi nhánh)

3314

38. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

39. Sửa chữa thiết bị khác 3319

40. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

41. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà 
không khí

3530

42. Thu gom rác thải không độc hại 3811

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

46. Phá dỡ 4311

47. Chuẩn bị mặt bằng 4312

48. Lắp đặt hệ thống điện 4321

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042080000416

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 07 Ngô Gia Tự, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 48B1 đường Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN VĂN TÂM Nam
06/05/1980 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042080000416
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 07 Ngô Gia Tự, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 48B1 đường Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÂM Nam

06/05/1980 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/05/2024 đến ngày 02/06/2024


